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	Số:          /BC-VPTT
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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 24/10/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày và đêm 25/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 25/10, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/23/10-19h/24/10): Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-100mm, riêng tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế từ 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Triệu Ái (Quảng Trị) 246mm; Cam Chính (Quảng Trị) 234mm; Nam Thạch Hãn (Quảng Trị) 224mm;  Cam Tuyền (Quảng Trị) 205mm; Đập Thuỷ điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 153mm.
- Mưa đêm (19h/24/10-07h/25/10): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 155mm, Sơn Tây (Hà Tĩnh) 125mm, Tà Long (Quảng Trị) 94mm, Minh Tâm (Bình Phước) 120mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 80mm.
- Mưa 3 ngày (19h/21/10-19h/24/10): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Kim Sơn (Hà Tĩnh) 217mm; Hải An (Quảng Trị) 370mm; Triệu Ái (Quảng Trị) 316mm; Cửa Việt (Quảng Trị) 299mm; Quan Tượng Đài (Thừa Thiên Huế) 285mm; Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 272mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 293mm; Duy Trung (Quảng Nam) 215mm.  
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
- Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 07h/25/10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,00m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,19m.
- Dự báo: Đến 07h/26/10 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,50m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,40m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ
Mực nước trên một số sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trên BĐ1 và có xu thế giảm, các sông khác ở Trung Bộ dưới BĐ1, mực nước lúc 06h/25/10 như sau:
- Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thuỷ 1,36m, trên BĐ1 0,36m.
- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 2,91m, dưới BĐ2 0,09m.
- Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 1,30m, trên BĐ1 0,30m.
 Dự báo: Ngày 25/10, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2
3. Các sông khu vực Nam Bộ
- Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 24/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,87m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,79m.
- Dự báo: Mực nước sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 27/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,85m và tại Châu Đốc ở mức 2,75m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thuỷ điện
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 110/153;  Bình Điền: 235/277; Hương Điền: 415/503. 
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Vương: 22/102; Za Hưng: 56/109.
2. Hồ chứa thuỷ lợi
- Khu vực Bắc Trung Bộ: tổng có 2.323 hồ, đạt 57% - 88% DTTK, trong đó vận hành xả tràn: Hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) Qxả =314 m3/s; các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp nặng: 141 hồ; các hồ chứa đang thi công: 49 hồ.
-  Khu vực Nam Trung Bộ: tổng có 517 hồ, đạt 36% - 93% DTTK, trong đó 10 hồ vận hành xả tràn, Qxả từ 6 - 52 m3/s; các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp nặng: 25 hồ; các hồ chứa đang thi công: 35 hồ.
3. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra đối với các tuyến đê đã được Bộ phân cấp.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Theo BCN của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị mưa lớn từ ngày 23-24/10 gây ra thiệt hại, ngập lụt như sau: 
- Về giao thông: 13 điểm giao thông bị sạt lở, khối lượng khoảng 1.470m3 đất, đá (Quảng trị); 
- Về thuỷ lợi: 01 đập dâng  thuỷ lợi nhỏ (đập đất) bị hư hỏng (Quảng trị). 
- Tình hình ngập lụt, chia cắt: 02 điểm trường bị ngập (Quảng Trị); 10 bản bị chia cắt (Quảng Bình); 27 điểm đường giao thông, ngầm tràn bị ngập sâu (Quảng Bình 6, Quảng Trị 21). 
2. Theo BCN của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận: mưa lớn cục bộ trong ngày 23/10 trên địa bàn xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc gây ra lũ quét làm 01 người mất tích khi đang dắt bò lội qua sông Do (Ông Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1972, thường trú tại: Tổ 10, Phú Hoà, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc). Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người bị nạn.
3. Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng số 278/BC-UBND ngày 24/10/2023: Vào khoảng 13h30/24/10/2023, xe khu du lịch Làng Cù Lần chở khách tham quan trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi, trên xe có 05 người, làm 04 du khách Hàn Quốc bị chết, 01 lái xe người Việt Nam bị thương.
Nguyên nhân ban đầu: Trong quá trình chở khách tham quan dọc khu vực suối cạn theo tuyến du lịch tại Khu du lịch Làng Cù lần thì bất ngờ lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi chiếc xe.
UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1000/CĐ-TTg gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
- Ngày 21/10/2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công văn số 389/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
- Ngày 22/10/2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công văn số 390/VPTT gửi các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang tiếp tục chủ động tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển theo công văn số 389/VPTT ngày 21/10/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Ngãi chủ động tổ chức triển khai ứng phó với mưa lớn ngập lụt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo công văn số 390/VPTT ngày 22/10/2023 của Văn phòng thường trực.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Thực hiện nghiêm Công điện số 1000/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
2. Tiếp tục thực hiện công văn số 389/VPTT ngày 21/10/2023 về chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và công văn số 390/VPTT ngày 22/10/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất  của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.
3. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về gió mạnh trên biển và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
4. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
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